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Số:          /UBND-VHXH 
V/v khảo sát số liệu người có công với 

cách mạng và thân nhân liệt sĩ đề nghị 

tặng quà của Đảng và Nhà nước theo 

Nghị quyết số 418/NQ-CP ngày 

28/12/2025 của Chính phủ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do – Hạnh phúc 

 

P. Lê Thanh Nghị, ngày 29 tháng 12 năm 2025 

 

Thực hiện Công văn số 10946/SNV-NCC ngày 29/12/2025 của Sở Nội vụ 

thành phố Hải Phòng về việc khảo sát số liệu người có công với cách mạng và 

thân nhân liệt sĩ đề nghị tặng quà của Đảng và Nhà nước theo Nghị quyết số 

418/NQ-CP ngày 28/12/2025 của Chính phủ. 

Uỷ ban nhân dân phường Lê Thanh Nghị đã thực hiện rà soát theo quy 

định. Kết quả trên địa bàn phường có 4.329 đối tượng người có công thuộc diện 

nhận quà (có biểu mẫu kèm theo). 

Ủy ban nhân dân phường Lê Thanh Nghị kính gửi Sở Nội vụ để tổng hợp 

và báo cáo theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND phường; 

- Trung tâm DVSN công (để đưa tin); 

- Trang thông tin điện tử phường; 

- Lưu VT, VHXH 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Thị Hằng Nga 
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PHƯỜNG LÊ THANH NGHỊ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

P. Lê Thanh Nghị, ngày 29 tháng  12  năm 2025 

                

BIỂU SỐ LIỆU 

Người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ 

đề nghị Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 

 

Stt Đối tượng 
Số lượng 

(người) 

Ghi 

chú 

1 
Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 

đang hưởng trợ cấp hằng tháng 
0  

2 

Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến 

trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945 đang hưởng trợ cấp 

hằng tháng 

2  

3 
Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp hằng 

tháng 
0  

4 
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đang hưởng 

trợ cấp hằng tháng 
2  

5 
Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến đang 

hưởng trợ cấp hằng tháng 
0  

6 

Thương binh và người hưởng chính sách như thương 

binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật từ 

21% trở lên (kể cả thương binh loại B được xác nhận 

từ 31/12/1993 trở về trước) đang hưởng trợ cấp hằng 

tháng 

350 

 

7 
Bệnh binh (kể cả bệnh binh 3/3 được xác nhận từ 

31/12/1993 trở về trước) mất sức lao động do bệnh tật 

từ 41% trở lên đang hưởng trợ cấp hằng tháng 

74  

8 
Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ 

cấp hằng tháng 

0  



9 Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa 

học đang hưởng trợ cấp hằng tháng 

103  

10 
Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ 

quốc, làm nhiệm vụ quốc tế bị địch bắt tù đày đang 

hưởng trợ cấp hằng tháng 

7  

11 
Thân nhân liệt sĩ đang hưởng chế độ tuất liệt sĩ hằng 

tháng 

70  

12 
Người hưởng chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ (đã có 

Quyết định trợ cấp thờ cúng liệt sĩ) 

491  

13 

Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo 

vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế được Nhà nước 

khen tặng Huân chương Kháng chiến, Huân chương 

Chiến thắng, Huy chương Kháng chiến, Huy chương 

Chiến thắng (còn sống) 

3.230  

 Tổng cộng: 4.329  
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